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Phường Lê Chân, tháng 08 năm 2025

I. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC 
1. Đảm bảo an toàn cho trẻ
- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong  ngày, tổ chức có khoa học, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Môi trường trong và ngoài lớp an toàn, sạch sẽ, đồ dùng đồ chơi sắp xếp 1 cách khoa học, gọn gàng.
- Loại bỏ những đồ dùng không an toàn, đồ dùng đồ chơi không an toàn phải để xa tầm tay của trẻ.
- Đối với những trẻ mới đi học, cô cần chú ý nhiều hơn, giúp trẻ nhận biết và tránh xa những chỗ nguy hiểm như: ổ điện, xô chậu có nước, tủ thuốc, kéo…
- Trong mọi hoạt động của trẻ cần có sự hướng dẫn của cô, tránh để trẻ tự ý hoạt động.
2. Chăm sóc trong mùa hè
- Sử dụng các phương tiện chống nóng đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong những ngày nắng nóng.
- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động vệ sinh cá nhân như: rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, súc miệng nước muối sau khi ăn xong, đánh rửa ca cốc, vệ sinh khăn mặt, vỏ gối theo định kỳ.
- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn các loại thức ăn, ngủ đúng giờ, đủ giấc, đặc biệt đối với những cháu mới.
- Hình Thành ở trẻ những hành vi văn minh: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp, biết lấy tay che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi, không để cơm rơi vãi khi ăn.
- Trải chiếu rộng cho trẻ nằm thoải mái, đủ gối cho trẻ, bật điều hòa cho trẻ.
- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trong mùa hè ( sốt vi rút,tiêu chảy, cảm sốt, viêm họng)
Phát hiện sớm các cháu mắc bệnh cho trẻ nghỉ để đảm bảo an toàn không lây lan cho trẻ khác.
3. Vệ sinh môi trường
- Vệ sinh trong và ngoài lớp luôn luôn sạch sẽ.
- Thực hiện lịch tổng vệ sinh hàng tuần.
- Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, giá tủ, cửa, sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
- Vệ sinh ca cốc, rèm cửa, gối chiếu, khăn mặt theo lịch.
- Chăm sóc cây xanh trong và ngoài lớp.
- Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức trong lao động bảo vệ môi trường: không vứt rác bừa bãi, không bẻ lá hái hoa.

  II. KẾ HOẠCH KHUNG
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: “  Ổn định nề nếp – làm quen trẻ”
	1
	Từ 04/8 đến 08/08/2025
	Nguyễn Thị Thạo
	

	Nhánh 2: “Rèn kỹ năng cho trẻ”
	1
	Từ 11/08 đến 15/08/2025
	Phạm Thị Quyên
	

	Nhánh 3: “Rèn đội hình, đội ngũ ”
	1
	Từ 18/8 đến 22/8/2025
	Nguyễn Thị Thạo
	

	Nhánh 4: “Rèn kỹ năng chơi góc”
	1
	Từ 25/8 đến 29/8/2025
	Phạm Thị Quyên
	

	Nhánh 5: “Chuẩn bị cho khai giảng”
	
	Từ 3/9 đến 5/09/2025
	Nguyễn Thị Thạo
	


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]III. CHUẨN BỊ 
1 Giáo viên:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động 
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp bổ sung cây xanh góc thiên nhiên. Trang trí sắp xếp các góc chơi phù hợp đặc điểm của lớp 
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ trong năm học
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình: Giấy vẽ, sáp màu, lá khô, giấy vụn, tạp chí sách báo, tranh ảnh, lịch cũ,…
- Hình ảnh, tranh ảnh, lô tô.
- Chuẩn bị các bài hát, bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao về các hoạt động rèn kỹ năng.
2. Nhà trường
- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho cô và trẻ hoạt động rèn nề nếp đầu năm
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho cô và trẻ 
3. Phụ huynh
- Ủng hộ cô và trò đồ dùng để trang trí lớp học.
- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) 
-  Phụ huynh đóng góp tranh ảnh lịch cũ để cô và trẻ cùng làm album về chủ đề 
- Đóng góp tranh truyện về chủ đề, góp các loại hộp nhựa, hộp giấy, sách báo, tạp chí nói về lớp học của bé
4. Trẻ
- Biết tên cô và các bạn, yêu thích đến lớp, bước đầu có nề nếp hoạt động.
- Biết hoạt động theo các góc chơi
- Hưởng ứng các hoạt động cùng cô và các bạn
- Tâm thế thoải mái, vui vẻ và hưởng ứng cùng cô, các hoạt động để nắm bắt các kĩ năng 
IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
1.Đón trả trẻ

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Trò chuyện giới thiệu tên cô, tên trẻ, tên các bạn, tên trường, lớp
- Chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ
* Rèn cho trẻ: 
- Rèn trẻ lễ giáo trong giao tiếp: Khoanh tay chào ông bà, bố mẹ và cô giáo khi đến lớp và khi ra về  
- Biết tự lao động phục vụ bản thân, đi vệ sinh, vứt rác đúng nơi quy định
- Chơi đúng góc chơi, biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi, không chạy nhảy nói to khi chơi
	


  2.Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi: đi mũi bàn chân, gót chân, đi khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm....
- Trọng động: Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
Tập bài tập phát triển chung: Bài 1: Hô hấp: Gà gáy
+  Tay: Hai tay đưa ra trước , lên cao 
+ Bụng: Hai tay chống hông quay người sang 2 bên 
+ Chân : Bước từng chân ra trước , vuông góc 
+ Bật: Bật tại chỗ 
-  Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng theo vòng tròn
	



3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 4/08/2025
	Ngày 5/08/2025
	Ngày 6/8/2025
	Ngày 7/8/2025
	Ngày 8/8/2025
	

	
	Làm quen tên cô, tên trường

	Làm quen với lớp học và bạn mới

	Làm quen với một số quy định của lớp
	Làm quen góc chơi
	Làm quen kỹ năng điểm danh 
	

	Nhánh 2

	Ngày 7/8/2025
	Ngày 8/8/2025
	Ngày 9/8/2025
	Ngày 10/8/2025
	Ngày 11/8/2025
	

	
	Rèn kỹ năng nhận biết kí hiệu khăn, ca cốc
	Rèn kỹ năng rửa mặt, rửa tay 

	Rèn kỹ năng lấy và cất ghế 
	Rèn kỹ năng ngồi học đúng tư thế
	Rèn kỹ năng thay quần áo cất vào balo
	

	Nhánh 3
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	Làm quen hiệu lệnh cơ bản
	Rèn kỹ năng đi theo vòng tròn 
	Rèn kỹ năng xếp hàng 
	Rèn kỹ về hàng dọc, hàng ngang
	Thực hiện động tác quay phải quay trái, di chuyển đội hình theo hiệu lệnh
	

	Nhánh 4
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	Rèn kỹ năng khám phá và lựa chọn góc chơi
	Rèn kỹ năng chơi góc học tập.
	Rèn kỹ năng chơi góc nấu ăn
	Rèn trẻ kỹ năng chơi góc xây dựng
	Rèn kỹ năng chơi góc bán hàng

	

	Nhánh 5
	Ngày 1/9/2025
	Ngày 2/9/2025
	Ngày 3/9/2025
	Ngày 4/9/2025
	Ngày 5/9/2025
	

	
	Nghỉ lễ 2/9
	Nghỉ lễ 2/9
	Chuẩn bị cho ngày hội đến trường của bé
	Tổng duyệt chương trình ngày hội đến trường của bé
	Ngày hội đến trường của bé - Chào năm học mới.
	


4.Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1 

	Ngày 4/8/2025
	Ngày 5/8/2025
	Ngày 6/8/2025
	Ngày 7/8/2025
	Ngày 8/8/2025
	

	
	- QS:Trường học của bé
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do
	- QS: Đồ chơi trên sân trường
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về đồ chơi bé thích
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về món ăn bé thích
-TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi sân cỏ
	- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
	

	Nhánh 2

	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	[bookmark: _heading=h.q9bno61anoa7]Ngày 15/8/2025
	

	
	- QS: Một số ký hiệu trong trường học
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do
	- QS: thời tiết
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do

	- Xếp lá cây
- TCVĐ: Nhảy dây
- Chơi tự do
	- Giao lưu với các bạn 
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi thể chất
	- QS: Cây xanh
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi bãi cỏ
	

	Nhánh 3
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	- Vẽ tự do trên sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	- Nhặt lá cây trên sân cỏ
- TCVĐ: chạy nhanh, chạy chậm
- Chơi trên sân cỏ
	- Quan sát: Tranh tường
- TTCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- Quan sát: Phòng bác bảo vệ
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do
	- Chăm sóc cây 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	

	Nhánh 4

	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi sân chính
	- Xếp tranh sỏi
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do.
	- Trò chuyện làm quen với các bạn khác lớp
- TCVĐ : Xi ba khoai
- Chơi sân cỏ
	- Quan sát: vườn trường
- TCVĐ: Nhảy dây
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về mùa hè
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	

	Nhánh 5

	Ngày 1/9/2025
	Ngày 2/9/2025
	Ngày 3/9/2025
	Ngày 4/9/2025
	Ngày 5/9/2025
	

	
	

Nghỉ 2/9
	

Nghỉ 2/9
	- Trò chuyện với trẻ về ngày khai trường
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tư do
	- Tham dự lễ hội chào đón năm học mới

	


5. Kế hoạch hoạt động góc

	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị 
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5

	1.Góc  phân vai
*Nấu ăn:


	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, nấu và gọi tên món ăn
- Trẻ biết bày trí và giới thiệu các món ăn trong thực đơn, trang trí bàn ăn

	- Thực hiện công việc:
     + Mua thực phẩm
     + Chế biến thực phẩm
     + Nấu các món ăn
     + Bày và giới thiệu món ăn

	-Tạp dề, mũ, Menu các món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, bàn ăn….
- Thực phẩm: Các loại tôm, cua, cá, rau, củ, quả...
	
x


	
x

	
x

	
x

	
x

	* Bác sĩ:

	- Trẻ biết thực hiện các thao tác của người khám bệnh
- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng, lịch sự để trao đổi thông tin với bệnh nhân. 
	+ Trẻ mặc trang phục bác sĩ
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ
+ Nhắc nhở bệnh nhân biết xếp hàng chờ đến lượt khám
+ Dặn dò, hướng dẫn bệnh nhân .
	- Trang phục bác sỹ
- Một số đồ dùng, dụng  cụ của bác sỹ: Ống nghe, kim tiêm, hộp thuốc, kính hiển vi…

	
x
	
x
	
x
	
x
	
x

	*Bán hàng:

	- Trẻ biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách. Biết nói giá tiền các mặt hàng
- Trẻ biết giao tiếp, xử lý tình huống khi có khách mua hàng
	- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp
+ Mời chào khách hàng
+ Thỏa thuận giá cả
+ Lấy đúng hàng cho khách
	- Bảng giá, tiền, cân
- Bánh, kẹo, hoa quả, rau củ, tôm, cua, cá..
- Đồ chơi Các loại : đu quay, cầu trượt...
- Đồ dùng học tập
- Các đồ dùng cá nhân
	x
	x

	x

	x

	x


	2. Góc xây dựng






	- Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép tạo thành: “ Trường mầm non, lớp học theo ý tưởng của trẻ
- Trẻ biết phân công công việc trong nhóm chơi, có thao tác chơi.
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi
- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.
	- Xếp các khối hộp, gạch tạo thành trường mầm non, hàng rào, các dãy nhà, lối đi… 
- Ghép các loại cây, hoa, ghế đá… trang trí cho ngôi trường
	- Mô hình: “ Trường mầm non”
- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây xanh, gạch xây dựng, hộp các loại
	x
	x
	x
	x
	

	3. Góc học tập

	- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo chuỗi logic
- Biết ghép tranh theo mẫu và theo ý thích
- Biết tô, nối số, đếm số lượng
- Biết phân loại đồ dùng theo dấu hiệu.
- Trẻ biết so sánh sự giống và khác nhau của 2 nhóm đối tượng
- Biết đếm tự do đến 10
	-  Trẻ biết tạo chuỗi logic theo mẫu của cô và xếp xen kẽ 1-1 theo mẫu 
- Biết ghép hình theo mẫu vẽ của cô.
- Biết nối các nhóm có số lượng tương ứng
-  Phân loại đồ dùng đồ  chơi theo mẫu

	- Bảng chơi, lô tô các các loại  loại đồ dùng đồ  chơi.
- Mảnh ghép trường mầm non, đồ chơi đu quay, cầu trượt cắt rời
- Bảng có các hình ảnh theo chủ đề nhánh có gắn số
- Bảng ghép tranh (Tranh mẫu để trẻ xem và các hình) 
	x


	x


	x

	x

x
	x

x



x



	4. Góc sách

	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách lật từng trang sách từ trái sang phải, từ đầu sách đến cuối trang sách
- Trẻ biết đọc các bài thơ theo tranh chữ to, và biết thể hiện biểu cảm qua giọng đọc
	- Xem album
- Xem, kể chuyện trong sách tranh truyện
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh
- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối
- Đọc thơ chữ to

	
- Truyện cô và trẻ cùng làm, truyện mua sẵn theo chủ đề nhánh
+ Rối tay, rối dẹt, rối ngón
+ Bài thơ chữ to theo chủ đề nhánh
	x



	x
	x
	x




x
	x



x

	5. Góc nghệ thuật



	-  Trẻ biết cắt, xé dán,vẽ, tô màu nước, in, nặn, gắn đính, chắp ghép, sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh, các sản phẩm  - Biết thu, cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.

	- Tô màu nước tranh rỗng to
- Vẽ, tô màu, gắn đính, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu

	- Giấy màu, giấy vẽ, kéo, hồ dán, băng dính, màu nước, bút lông, dạ màu, sáp màu, mút xốp, giấy vo, hột hạt, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp...
+ Tranh rỗng to đu quay, bập bênh....các loại bánh , hoa quả 
	

x
	

x
	

x
	x




x
	



6. Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Luyện tập rửa tay, rửa mặt đúng kỹ năng
- Tiếp tục rèn trẻ biết giúp cô lấy khăn, thìa, khay chia về các bàn. Biết lau dọn bàn sau giờ ăn…
- Biết mời cô, mời bạn ăn. Biết được tên món ăn và 4 nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể.
- Sau ăn biết cất bát, thìa đúng nơi quy định. Có ý thức súc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ.
- Biết một số hành động nguy hiểm  và phòng tránh khi được nhắc nhở:
- Không cười đùa trong khi ăn, uống 
- Biết rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách ,vứt rác đúng nơi quy định
- Không nói chuyện trong giờ ngủ, ngủ ngon giấc.
	


   
   7.Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1

	Ngày 4/8/2025
	Ngày 5/8/2025
	Ngày 6/8/2025
	Ngày 7/8/2025
	Ngày 8/8/2025
	

	
	-  Trò chuyện về sở thích của trẻ
- Rèn góc chơi nấu ăn
- Chơi tự chọn

	- Giới thiệu về tên, ước mơ sau này của trẻ
- Làm quen góc chơi xây dựng
-  Chơi tự chọn
	- Hát các bài hát về trường lớp mầm non
- Chơi tự chọn theo góc.
	- Thi đọc thơ
- Làm quen góc chơi tạo hình
- Chơi tự chọn theo góc.
	- Liên hoan văn nghệ, bình bầu bé ngoan
- Chơi các góc
	

	Nhánh 2

	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	- Trò chuyện về tiêu chí của hoa bé ngoan
- Rèn lễ giáo cho trẻ
- Chơi tự chọn
	- Rèn kỹ năng tự phục vụ
- Rèn cất dép đúng nơi quy định 
 - Chơi góc
	- Luyện tập cách gấp quần áo
- Thay quần áo khi bị ướt, bẩn hay khi có nhu cầu
- Chơi tự chọn
	- Ôn kí hiệu ca cốc
- Luyện tập thao tác rửa tay bằng xà phòng 
- Chơi theo góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan
	

	Nhánh 3
 
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	- Thực hành xếp hàng theo đội hình tập thể dục
 - Chơi tự chọn
	- Xếp hàng dọc, ngang, dãn hàng, dồn hàng

- Chơi góc
	- Thực hiện các động tác quay theo hiệu lệnh
- TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	- Thực hiện đội hình vòng tròn và về 4 hàng
- TC: Nu na nu nống
- Chơi theo góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan
	

	Nhánh 4

	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	- Đọc thơ “Giờ chơi”
- Rèn chơi góc xây dựng, nấu ăn
- Chơi tự do
	- Rèn trẻ cách sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng quy định
- Rèn chơi âm nhạc
- TC: Tam sao thất bản
- Chơi góc
	- Rèn cách thu dọn đồ dùng đồ chơi
- Chơi góc học tập, nấu ăn
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ cách lật mở sách
- Chơi góc sách, tạo hình
- Chơi góc
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan

	

	Nhánh 5

	Ngày 1/9/2025
	Ngày 2/9/2025
	Ngày 3/9/2025
	Ngày 4/9/2025
	Ngày 5/9/2025
	

	
	


Nghỉ 2/9
	


Nghỉ 2/9
	- Rèn trẻ thói quen khi chơi đồ chơi
- Chơi tự do
	- Hát các bài hát về khai giảng
 - Chơi tự do
	- Liên hoan văn nghệ 
- Tặng phiếu bé ngoan
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